
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Thứ Tiết Thời gian HOÁ 10.P1 LÍ 10.P2 CN8.P3 LS&ĐL 7.P4

1 7h00-7h45 HOÁ10-VŨ LÍ 10-V.NGUYÊN CN 8 -TRÀ LS&ĐL 7 - BÌNH

HAI 2 7h50-8h35 HOÁ10-VŨ LÍ 10-V.NGUYÊN CN 8 -TRÀ LS&ĐL 7 - BÌNH

22/6 3 8h55-9h40 HOÁ10-VŨ LÍ 10-V.NGUYÊN LS&ĐL 7 - BÌNH

4 9h45-10h30

TOÁN 10.P2 VĂN 6.P3 VĂN 8.P5 VĂN 11.P6 VĂN 11.P7

1 7h00-7h45 TOÁN 10-NGUYÊN VĂN 6-HẠNH VĂN 8-T.LỘC VĂN 11-QUYÊN

BA 2 7h50-8h35 TOÁN 10-NGUYÊN VĂN 6-HẠNH VĂN 8-T.LỘC VĂN 11-QUYÊN

23/6 3 8h55-9h40 TOÁN 10-NGUYÊN VĂN 6-HẠNH VĂN 8-T.LỘC VĂN 11-QUYÊN

4 9h45-10h30 TOÁN 10-NGUYÊN VĂN 6-HẠNH

KHTN 6.P1 KHTN 7.P2 KHTN 8.P3 TOÁN 8.P4 7.2 7.3 8.1

1 7h00-7h45 KHTN 6-TRINH KHTN 7-THÀNH KHTN 8 - HIỆP TOÁN 8 -THANH

TƯ 2 7h50-8h35 KHTN 6-TRINH KHTN 7-THÀNH KHTN 8 - HIỆP TOÁN 8 -THANH

24/6 3 8h55-9h40 KHTN 6-TRINH KHTN 7-THÀNH KHTN 8 - HIỆP TOÁN 8 -THANH

4 9h45-10h30 KHTN 6-TRINH KHTN 7-THÀNH KHTN 8 - HIỆP TOÁN 8 -THANH

ANH 6.P1 ANH 7.P2 ANH 10.P3 ANH 11 .P4 VĂN 7.P5 7.3 8.1

1 7h00-7h45 ANH 6 - VÂN ANH 7 - THƯ ANH 10 - TIÊN
ANH 11 - TRANG VĂN 7-THẢO

NĂM 2 7h50-8h35 ANH 6 - VÂN ANH 7 - THƯ ANH 10 - TIÊN
ANH 11 - TRANG VĂN 7-THẢO

25/6 3 8h55-9h40 ANH 6 - VÂN ANH 7 - THƯ ANH 10 - TIÊN
ANH 11 - TRANG VĂN 7-THẢO

4 9h45-10h30 VĂN 7-THẢO

LS&ĐL 8.P1 ANH 8 .P2 LÍ 11.P3 HOÁ 11.P4 TOÁN 7.P5 7.3 8.1

1 7h00-7h45 LS&ĐL 8 - BÌNH ANH 8- THƯ LÍ 11- NGUYÊN HOÁ 11- NHÀN TOÁN 7 - PHƯỢNG

SÁU 2 7h50-8h35 LS&ĐL 8 - BÌNH ANH 8- THƯ LÍ 11- NGUYÊN HOÁ 11- NHÀN TOÁN 7 - PHƯỢNG

26/6 3 8h55-9h40 LS&ĐL 8 - BÌNH ANH 8- THƯ LÍ 11- NGUYÊN HOÁ 11- NHÀN TOÁN 7 - PHƯỢNG

4 9h45-10h30 TOÁN 7 - PHƯỢNG

Thứ Tiết Thời gian 6.1 (P2) 6.2 (P3) 6.3 (P4) 7.1 (P13) 7.2 (P1) 7.3 (P14) 8.1



THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Thứ Tiết Thời gian 6.1 (P2) 6.2 (P3) 6.3 (P4) 7.1 (P13) 7.2 (P5) 7.3 (P14) 8.1 (P6) 8.2 (P7) 8.3 (P8)

1 12h15-13h00

HAI 2 13h05-13h50

22/6 3 14h05-14h50

4 14h55-15h40

5 15h45-16h30 TOÁN 11.P1

1 12h15-13h00

BA 2 13h05-13h50 TOÁN 11-HIẾU

23/6 3 14h05-14h50 TOÁN 11-HIẾU

4 14h55-15h40 TOÁN 11-HIẾU

5 15h45-16h30 TOÁN 11-HIẾU

1 12h15-13h00

2 13h05-13h50

3 14h05-14h50

4 14h55-15h40

5 15h45-16h30

1 12h15-13h00

2 13h05-13h50

3 14h05-14h50

4 14h55-15h40

5 15h45-16h30

1 12h15-13h00

2 13h05-13h50

3 14h05-14h50

4 14h55-15h40

5 15h45-16h30

Thứ Tiết Thời gian 6.1 (P2) 6.2 (P3) 6.3 (P4) 7.1 (P13) 7.2 (P5) 7.3 (P14) 8.1 (P6) 8.2 (P7) 8.3 (P8)


